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• Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 11/4/2017 ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế

thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

• Công văn 2158 của BHXH hướng dẫn thanh toán chi phí VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT.

• Quyết định 2192/QĐ-BYT ngày 31/5/2017 về đính chính Thông tư 04/2017/TT-BYT. 

• Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định

liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.

• Quyết định 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 về Quy trình giám định bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc Bảo hiểm

xã hội Việt Nam ban hành

• Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 về Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm

y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh.

• Căn cứ Công văn số 343/BHXH-CSYT ngày 17/02/2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tái sử dụng vật tư

y tế theo quy định tại thông tư 04/2017/TT-BYT

1.1. QUY ĐỊNH CHUNG

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ



01
Hướng dẫn về quy trình tái sử dụng, số 

lần tái sử dụng của Bộ Y tế thì thực hiện 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

02
Quy trình tái sử dụng, số lần tái sử

dụng của nhà sản xuất

03

Quy trình tái sử dụng, số lần tái sử 

dụng Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh xây dựng và phê duyệt , căn cứ 

vào: 

• Yêu cầu chuyên môn, 

• Thực tế sử dụng, 

• Theo đề xuất của Hội đồng khoa học 

hoặc Hội đồng thuốc và điều trị

(Điều 5 Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
1.2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ



Bước 1

- Hoạch 
định/Dự toán 
đầu năm

- Dự trù hàng 
tháng/quý

Bước 2

- Mua sắm, 

- Đấu thầu

- Nhập kho

Bước 3

- Xây dựng 

danh mục 

VTYT tái sử 

dụng và số 
lần sử dụng

Bước 4

- Sử dụng, tái sử 

dụng

- Kiểm tra

- Đối soát

2.1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ VTYT TÁI SỬ DỤNG

II. QUẢN LÝ VTYT TÁI SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU



II. QUẢN LÝ VTYT TÁI SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Phòng 
TC -KT

Để xây được danh mục VTYT tái sử

dụng và triển khai áp dụng việc thanh

toán BHYT-VTYT hiện nay tại bệnh

viện Cần sự phối hợp chặt chẽ của: 

1.Khoa Dược - VTYT
2.Phòng KHTH
3.Phòng TC -KT
4.KHOA /PHÒNG SỬ DỤNG VTYT

2.2. XÂY DỰNG DANH MỤC VTYT TÁI SỬ  DỤNG



PHÒNG 

VẬT TƯ 

THIẾT BỊ

Y TẾKHOA 

PHÒNG 

SỬ DỤNG 

VTYT

Phòng KHTH phối hợp với khoa phòng sử dụng VTYT, phòng

TC-KT và khoa Dược-VTYT xác định danh mục vật tư tái sử

dụng và số lần sử dụng, căn cứ theo: Thực tế sử dụng; yêu cầu

chuyên môn; hướng dẫn của nhà Sản xuất (nếu có).

Đề xuất trình Hội đồng khoa học công nghệ bệnh viện xem xét

và thông qua;

Giám đốc bệnh viện phê duyệt, ban hành danh mục VTYT tái sử

dụng và số lần tái sử dụng

2.2. XÂY DỰNG DANH MỤC VTYT TÁI SỬ  DỤNG

II. QUẢN LÝ VTYT TÁI SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

XÁC ĐỊNH VTYT TÁI SỬ DỤNG VÀ SỐ LẦN SỬ DỤNG



XÁC ĐỊNH GIÁ THANH TOÁN VẬT TƯ Y TẾ CHO MỖI LẦN SỬ DỤNG

II. QUẢN LÝ VẬT TƯ TIÊU HAO TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Căn cứ theo số lần tái sử dụng Giám đốc

bệnh viện đã ban hành, phòng Tài chính kế

toán phối hợp với khoa Dược - VTYT, tính

toán giá của 1 lần sử dụng VTYT (Giá

thanh toán vật tư y tế cho mỗi lần sử dụng

là như nhau)

2.2. XÂY DỰNG DANH MỤC VTYT TÁI SỬ  DỤNG



2.2. XÂY DỰNG DANH MỤC VTYT TÁI SỬ DỤNG

II. QUẢN LÝ VẬT TƯ TIÊU HAO TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

• Bệnh viện cập nhật danh mục

VTYT tái sử dụng và số lần sử dụng

lên hệ thống phần mềm hospital và

cổng Tiếp nhận của cơ quan Bảo

hiểm xã hội.

• Thông báo hướng dẫn khoa/phòng

quản lý, sử dụng, thanh toán VTYT

tái sử dụng

ĐƯA VTYT ĐÃ ĐƯỢC GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT ĐI VÀO SỬ DỤNG



II. QUẢN LÝ VẬT TƯ TIÊU HAO TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

• Danh mục VTYT tái sử dụng theo phụ lục 3 Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày

14/04/2017

• Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định phê duyệt kết quả lựa

chọn nhà thầu cung ứng VTYT (bằng văn bản giấy và bằng văn bản điện tử định dạng

excel).

• Thông báo bằng văn bản đối với VTYT tái sử dụng: Số lần sử dụng tối đa của từng

loại VTYT; Giá thanh toán VTYT cho mỗi lần sử dụng căn cứ theo quy định tại Khoản

1, Khoản 2 Điều 5 của Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017

GỬI HỒ SƠ DANH MỤC VTYT TÁI SỬ DỤNG CHO BHXH TỈNH

2.2. XÂY DỰNG DANH MỤC VTYT TÁI SỬ  DỤNG



II. QUẢN LÝ VẬT TƯ TIÊU HAO TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Những vấn đề cần lưu ý trong việc xây dựng định mức và thanh toán VTYT 
tránh bị xuất toán BHYT

2.2. XÂY DỰNG DANH MỤC VTYT TÁI SỬ  DỤNG

Vật tư y tế phải được mua sắm đúng quy định của luật đấu thầu và hướng dẫn

của Luật đấu thầu và hướng dẫn của BYT;

VTYT phải được mã hóa Quyết định 5086/QĐ-BYT và được phê duyệt trên cổng

BHXHVN trước khi thanh toán cho bệnh nhân.

Mã VTYT phải phù hợp với mã DVKT đúng quy định, phải được thanh toán riêng thể

hiện trong cột ghi chú của Thông tư 22/2023 và quyết định 7435/QĐ-BYT ban hành danh

mục các DVKT KCB được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện.

DVKT có VTYT thanh toán riêng phải có quyết định phê duyệt (được SYT phê duyệt

bằng văn bản) và phải có quy trình thực hiện DVKT được thủ trưởng đơn vị ký ban hành

(Quy trình này được xây dựng dựa trên quy trình hướng dẫn của BYT ban hành)



II. QUẢN LÝ VẬT TƯ TIÊU HAO TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

• 08 loại VTYT tái sử dụng đã được triển khai và thanh toán

cho Người Bệnh. Cụ thể như: các loại Dao cắt hàn mạch; Dao

siêu âm mổ nội soi không dây và bộ pin, sạc, bộ phát năng

lượng dao siêu âm; các loại Dụng cụ khâu cắt nối.

• Tiết kiệm chi phí quỹ BHYT thanh toán cho VTYT:

• Đảm bảo quyền lợi và giảm chi phí cho người bệnh.

2.3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Thời gian Chi phí VTYT đã tiết kiệm

Năm 2023 15.421.580.000 đồng

11 tháng năm 2024 8.991.300.000 đồng



II. QUẢN LÝ VẬT TƯ TIÊU HAO TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

2.3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Mã số DM ban 
hành kèm theo

TT

Tên VTYT quy 

định tại Thông tư
Tên thương mại Giá mua vào (đ)

Số lần sử 
dụng

Thành tiền sử dụng 
1 lần

CP đã giảm cho 

người bệnh
Ghi chú

N05.03.040
.1712.175.0

057

Dao cắt hàn
mạch, hàn mô

Tay dao cắt hàn mạch
Ligasure Maryland (mổ mở)

21.000.000 
đồng/cái

5 lần
4.200.000 
đồng/lần

16.800.000 
đồng

• Giảm chi phí cho người bệnh:

Ví dụ : Tay dao cắt hàn mạch Ligasure Maryland mổ mở trong 11 
tháng đầu năm 2024

• Giảm chi phí quỹ BHYT thanh toán cho Tay dao cắt hàn mạch Ligasure Maryland mổ mở

Mã số DM ban hành
kèm theo TT

Tên VTYT quy định tại Thông tư Tên thương mại
Số lần đã sử dụng 

năm 2024
Tổng số tiền chênh lệch năm 2024 giữa 

tính cái và tính lần

N05.03.040.17
12.175.0057

Dao cắt hàn mạch, hàn mô
Tay dao cắt hàn mạch Ligasure

Maryland (mổ mở)
185 3.108.000.000 đồng



III. KHÓ KHĂN - VƯỚNG MẮC

Đối với VTYT theo Thông tư số 04 ghi là

cái:

• Ví dụ số thứ tự 130: dao mổ siêu âm (bao

gồm cả dao và dây dao);

• Tuy nhiên trên thị trường hiện nay các

hãng sản xuất đang sản xuất và lưu hành

dao siêu âm không dây bao gồm tay dao

siêu âm và bộ phụ kiện (gồm đế sạc pin

sạc, đầu phát, khay tiệt trùng). Trong

thông tư 04 chưa có quy định nội dung

này, nên bộ phụ kiện đi kèm bệnh nhân

BHYT phải thanh toán riêng.

> Xin được hướng dẫn bổ sung vào thông tư.

3.1. Về Danh mục VTYT, tên VTYT



III. KHÓ KHĂN - VƯỚNG MẮC

3.1. Về Danh mục VTYT, tên VTYT

• Các Phẫu thuật về ung thư vú, ung bướu phụ khoa và ung
thư vùng đầu mặt cổ trong TT 22/2023 chưa ghi thanh toán

riêng dao siêu âm, dao hàn mạch, dao hàn mô.

• Các kỹ thuật về tiêu hóa, tiết niệu có sử dụng dao hàn

mạch, hàn mô, phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống

cổ trong TT 22/2023/TT-BYT không ghi chưa bao gồm

VTYT vì vậy khi sử dụng người bệnh phải tự chi trả.

Một số VTYT có tên tại TT 04/2017 nhưng KHÔNG GHI

CHÚ THANH TOÁN riêng ngoài giá DVKT TT 22/2023:



 Bộ Y tế chưa có hướng dẫn về quy trình tái sử dụng, số

lần tái sử dụng cụ thể cho từng loại VTYT;

 Các vật tư tái sử dụng này theo khuyến cáo của các hãng

thường là chỉ sử dụng một lần chứ không phải tái sử

dụng.

 Bệnh viện phải tự tính toán cân đối để tiết kiệm chi phí

cho người bệnh và đảm bảo chất lượng chuyên môn, an

toàn người bệnh

III. KHÓ KHĂN - VƯỚNG MẮC

3.2. Về VTYT tái sử dụng:
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CẢM ƠN!


